TIẾT 2: ÔN TẬP BIỆN PHÁP TU TỪ: SO SÁNH, NHÂN HÓA
I. Phép tu từ so sánh
- Khái niệm
- So sánh là biện pháp đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng 
- Tác dụng: để tăng sức gợi hình, gợi cảm cho biểu đạt.
- Ví dụ:      Trẻ em như búp trên cành.
             Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan
II. Phép tu từ nhân hóa
- Khái niệm là phép tu từ gọi hoặc tả đồ vật, cây cối, con vật… bằng các từ ngữ thường được sử dụng cho chính con người như suy nghĩ, tính cách giúp trở nên gần gũi, sinh động, hấp dẫn, gắn bó với con người hơn.
- Ví dụ
 “Trăng cứ tròn vành vạnh
kề chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình”
Bài thơ Ánh trăng – Nguyễn Duy
=> nhân hóa hình ảnh ánh trăng “im phăng phắc” như con người. Giúp biểu thị tình cảm của con người.
III. Luyện tập
1. Bài tập 1: Trong các câu sau đây, những sự vật nào được so sánh với nhau ? Giữa chúng có điểm gì giống nhau ?
a) Cái trống to như một chiếc vại lớn, đặt sừng sững trên một cái giá cao.
b) Tiếng đàn tơ-rưng khi trầm hùng như tiếng thác đổ, khi thánh thót, róc rách như suối reo.
c) Đối với tuổi trẻ Tây Nguyên, nhà Rông như cái tổ chim êm ấm.
d) Ngọn cau xoè ra như chiếc ô để ngược, còn nõn cau như mũi kiếm đâm vút lên trời.
Gợi ý:
a) cái trống – chiếc vại lớn (giống nhau về hình dáng)
b) tiếng đàn tơ-rưng – tiếng thác đổ, suối reo (giống nhau vể cung bậc âm thanh)
c) nhà Rông – cái tổ chim (giống nhau về chức năng, tác dụng)
d) ngọn cau – chiếc ô để ngược ; nõn cau – mũi kiếm (giống nhau về hình dáng)
2. Bài tập 2:
   Trong mỗi câu sau đây, những sự vật nào được nhân hoá ? Chúng được nhân hoá bằng cách nào ? Hãy nêu tác dụng của biện pháp nhân hoá trong các câu văn.
a) Con đê quê tôi đã phơi mình ra cần cù hàng ngàn năm mà không hề mệt mỏi.
b) Cỏ may sao lưu luyến bước chân người như vậy ? Hẳn là cỏ may đứng mãi ở chân đê nên muốn theo người về nhà sưởi ấm, ăn bắp ngô non nướng thơm lừng quanh bếp hay một nồi rang hạt dẻ bùi.
c) Xưa, dân tộc Mông vốn sống du cư và khèn chính là người bạn làm vui cho cảnh đời rong ruổi.
Gợi ý
	Câu
	Sự vật được nhân hóa
	Cách nhân hóa
	Tác dụng

	a
	Con đê
	Kể, tả những sự vật bằng những từ ngữ để kể, tả về người (cần cù, mệt mỏi)
	Sử dụng các biện pháp nhân hóa để kể, tả các sự vật khiến chúng trở nên sống động và thân thương với con người hơn

	b
	Cỏ may
	Kể, tả sự vật bằng những từ chỉ đặc điểm, hoạt động của người: lưu luyến, đứng muốn theo người về nhà sưởi ấm…
	

	c
	khèn
	Gọi sự vật bằng những từ dung để gọi con người (người bạn)
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